BÀI TẬP ÔN TẬP VẬT LÍ 9

I. TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Nam châm vĩnh cửu có nhược điểm nào sau đây so với nam châm điện khi dùng trong máy phát điện?

A. Khó chế tạo

B. Từ trường yếu, về lâu dài dễ mất từ tính

C. Giá thành đắt

D. Dễ bị mài mòn.
Câu 2. Để máy phát điện xoay chiều có thể họat động được, ta phải cung cấp cho nó năng lượng dưới dạng nào và dùng vào việc gì?

A. Cơ năng để làm quay rôto



B. Điện năng để tạo ra dòng điện

C. Nhiệt năng để làm nóng máy lên, sinh ra điện
D. Hóa năng để chuyển hóa thành điện năng

Câu 3. Trường hợp nào sau đây , dòng điện xoay chiều gây ra tác dụng quang là chủ yếu ? Em hãy chọn đáp án mà em cho là sai ?

A.Dây xoắn của bếp điện nóng và sáng lên.
B. Đèn dây tóc nóng và sáng lên.

C. Đèn ống sáng lên.



D. Bút thử điện sáng lên .

Câu 4. Tác dụng từ của dòng điện thay đổi như thế nào khi dòng điện đổi chiều?
	A. Không còn tác dụng từ.
	C. Tác dụng từ giảm đi.

	B. Tác dụng từ mạnh lên gấp đôi.
	D. Lực từ đổi chiều.


Câu 5. Hiệu điện thế của mạng điện dân dụng có giá trị hiệu dụng là 220V. Phát biểu nào sau đây không đúng?

A. Có những thời điểm, hiệu điện thế lớn hơn 220V

B. Có những thời điểm, hiệu điện thế nhỏ hơn 220V

C. Có những thời điểm, hiệu điện thế bằng không

D. Hiệu điện thế luôn bằng 220V ở mọi thời điểm

Câu 6.Trong thí nghiệm ở hình 35.1, có hiện tượng gì xảy ra với kim nam châm khi ta đổi chiều dòng điện chạy vào nam châm điện?
	A. Kim nam châm vẫn đứng yên.

B. Kim nam châm quay một góc 90o.

C. Kim nam châm quay ngược lại.

D. Kim nam châm bị đẩy ra.
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Câu 7. Biểu thức xác định công suất hao phí trên đường dây tải điện là:

A. Php= [image: image3.png]




B. Php= [image: image5.png]




C. Php= [image: image7.png]


     
D. Php= [image: image9.png]



Câu 8. Máy biến thế có bộ phận chính là: 

A. Nam châm và hai cuộn dây

B. Lõi sắt và hai cuộn dây

C. Lõi sắt và nam châm


D. Cả ba phương án trên
Câu 9.Cuộn dây sơ cấp của một máy biến thế có 270 vòng. Khi đặt vào hai đầu cuộn dây sơ cấp một hiệu điện thế xoay chiều là 12V thì giữa hai đầu cuộn thứ cấp có hiệu điện thế xoay chiều là 110V.Máy này là tăng thế hay giảm thế vì sao?
A. Máy tăng thế vì:  U1<U2.      

B. Máy hạ thế vì:  U1<U2.

C. Máy tăng thế vì:  U1>U2.     

D. Máy hạ thế vì:  U1>U2

Câu 10. Trong hiện tượng khúc xạ ánh sáng, góc tới (i) là góc tạo bởi: 

A. tia tới và pháp tuyến tại điểm tới.   
B. tia tới và tia khúc xạ.

C. tia tới và mặt phân cách.             
D. tia tới và điểm tới.

Câu 11. Chiếu một tia sáng vuông góc với bề mặt thủy tinh. Khi đó góc khúc xạ bằng

A. 900.           B. 600              C. 300.          D. 00.

Câu 12.Ta có tia tới và tia khúc xạ trùng nhau khi

A. góc tới bằng 0.                                C. góc tới lớn hơn góc khúc xạ.

B. góc tới bằng góc khúc xạ.               D. góc tới nhỏ hơn góc khúc xạ.

Câu 13.Chiếu một tia sáng từ không khí vào một khối chất lỏng trong suốt. Khi góc tới i = 450 thì cho tia khúc xạ hợp với mặt phân cách một góc bằng 580. Hỏi góc khúc xạ r bằng bao nhiêu?

A. 580                B. 450             C. 320              D. 770
Câu 14.Chùm tia ló của thấu kính hội tụ có đặc điểm là 

A. lệch về phía trục chính so với tia tới.

B. chùm song song.                         

C. lệch ra xa trục chính so với tia tới.            
D. phản xạ ngay tại thấu kính

Câu 15.Chiếu một chùm tia sáng vào một thấu kính hội tụ. Tia ló ra khỏi thấu kính sẽ song song với trục chính nếu:

A. Tia tới qua quang tâm mà không trùng với trục chính

B. Tia tới đi qua tiêu điểm nằm trước thấu kính

C. Tia tới song song với thấu kính

D. Tia tới bất kì
Câu 16.Vật liệu nào không được dùng làm thấu kính 

A. Thuỷ tinh trong.
B. Nhựa trong.
C.Nhôm.
D. Nước
Câu 17. Tiêu cự của thấu kính hội tụ làm bằng thủy tinh có đặc điểm 

A. Thay đổi được.            C. Thấu kính dày hơn có tiêu cự lớn hơn.


B. Không thay đổi được.  D. Các thấu kính có tiêu cự như nhau.    
Câu 18.Nhận xét nào sau đây là đúng về ảnh của vật tạo bởi thấu kính hội tụ

A. Vật đặt trong khoảng tiêu cự cho ảnh thật cùng chiều vật

B. Vật đặt trong khoảng tiêu cự cho ảnh ảo ngược chiều vật

C. Vật đặt ngoài khoảng tiêu cự cho ảnh thật ngược chiều vật

D. Vật đặt ngoài tiêu cự cho ảnh ảo cùng chiều vật

Câu 19. Vật sáng AB qua thấu kính hội tụ cho ảnh thật A’B’ cách thấu kính một khoảng bằng tiêu cự f của thấu kính. Câu nào đúng khi nói về vị trí của vật AB?

A. AB nằm trong khoảng tiêu cự của thấu kính

B. AB cách thấu kính một khoảng d (f < d < 2f)

C. AB ở rất ra thấu kính

D. AB ở vị trí bất kì

Câu 20. Một thấu kính hội tụ có tiêu cự f = 20cm. Đặt một vật sáng AB trước thấu kính và cách thấu kính một khoảng d = 30cm. A’B’ là ảnh của AB qua thấu kính. Nhận xét nào sau đây là đúng?

	A. A’B’ là ảnh ảo, lớn hơn vật
	C. A’B’ là ảnh thật, lớn hơn vật

	B. A’B’ là ảnh ảo, nhỏ hơn vật
	D. A’B’ là ảnh thật, nhỏ hơn vật


Câu 21. Thấu kính phân kì là loại thấu kính  

A. có phần rìa dày hơn phần giữa.    

B. có phần rìa mỏng hơn phần giữa.

C. biến đổi chùm tia tới song song thành chùm tia ló hội tụ.          

D. có thể làm bằng chất rắn không trong suốt.

Câu 22. Đặt một vật sáng AB trước thấu kính phân kỳ thu được ảnh A’B’ là 

A. ảnh ảo, ngược chiều với vật, luôn nhỏ hơn vật.

B. ảnh ảo, cùng chiều với vật, luôn nhỏ hơn vật.

C. ảnh ảo, ngược chiều với vật, luôn lớn hơn vật.

D. ảnh thật, cùng chiều, và lớn hơn vật.

II. TỰ LUẬN
Câu 1. Hãy ghép đôi một thành phần 1,2,3,… với một thành phần a,b,c,…để thành một câu đúng

	1. Thấu kính phân kì là thấukính có
	a. nằm trong tiêu cự của thấu.kính.

	2. Chiếu chùm tia tới song song với trục chính của một thấu kính phân kì cho
	b. ảnh thật, ngược chiều với vật và nhỏ hơn vật

	3. Ảnh của một vật sáng tạo bởi thấu kính phân kì.
	c.luôn cho ảnh cùng chiều và nhỏ hơn vật

	4. Một vật sáng đặt ở mọi vị trí trước thấu kính phân kì
	d. phần rìa dày hơn phần giữa

	5. Tia tới qua quang tâm của thấu kính phân kì thì tia ló
	e. tiếp tục truyền thẳng theo phương tia tới.

	6. Một vật sáng đặt ngoài tiêu cự của thấu.kính hội tụ luôn cho
	g. chùm tia ló phân kì.


Câu 2. Một máy phát điện sản ra dòng điện có U = 25 000V. Sau đó cho qua máy biến thế 1 có số vòng dây sơ cấp 220 vòng số vòng dây thứ cấp 4400 vòng, sau khi qua máy biến thế 1 dòng điện được tải đến máy biến thế 2 để hạ thế và dẫn vào nhà máy công nghiệp. Hỏi sau khi qua máy biến thế 2 hiệu điện thế hai đầu dây dẫn vào nhà máy là bao nhiêu biết máy biến thế 2 có số vòng dây cuộn sơ cấp lớn gấp 50 lần số vòng cuộn thứ cấp.
Câu 3. Trong sự truyền tải điện năng, với cùng một công suất điện cần truyền, nếu đồng thời tăng gấp đôi đường kính tiết diện dây và tăng gấp đôi hiệu điện thế hai đầu đường dây thì công suất hao phí sẽ giảm đi bao nhiêu lần?
